PHỤ LỤC SỐ 1
SỐ HIỆU CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VÀ CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
(Kèm theo Thông tư số: 07/2014/TT-BCT ngày 14 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
	Số hiệu
	Tên tỉnh/thành phố
	Số hiệu
	Tên tỉnh/thành phố

	T01
	TP. Hà Nội
	T38
	Gia Lai

	T02
	TP. Hồ Chí Minh
	T39
	Phú Yên

	T03
	TP. Hải Phòng
	T40
	Đắk Lắk

	T04
	TP. Đà Nẵng
	T41
	Khánh Hòa

	T05
	TP. Cần Thơ
	T42
	Lâm Đồng

	T10
	Hà Giang
	T43
	Bình Dương

	T11
	Cao Bằng
	T44
	Ninh Thuận

	T12
	Lai Châu
	T45
	Tây Ninh

	T13
	Lào Cai
	T46
	Bình Thuận

	T14
	Tuyên Quang
	T47
	Đồng Nai

	T15
	Lạng Sơn
	T48
	Long An

	T16
	Thái Nguyên
	T49
	Đồng Tháp

	T17
	Yên Bái
	T50
	An Giang

	T18
	Sơn La
	T51
	Bà Rịa - Vũng Tàu

	T19
	Phú Thọ
	T52
	Tiền Giang

	T20
	Quảng Ninh
	T53
	Kiên Giang

	T21
	Bắc Giang
	T54
	Hậu Giang

	T23
	Hải Dương
	T55
	Bến Tre

	T24
	Hòa Bình
	T56
	Vĩnh Long

	T25
	Nam Định
	T57
	Trà Vinh

	T26
	Thái Bình
	T58
	Sóc Trăng

	T27
	Thanh Hóa
	T59
	Cà Mau

	T28
	Ninh Bình
	T60
	Bắc Kạn

	T29
	Nghệ An
	T61
	Vĩnh Phúc

	T30
	Hà Tĩnh
	T62
	Bắc Ninh

	T31
	Quảng Bình
	T63
	Hưng Yên

	T32
	Quảng Trị
	T64
	Hà Nam

	T33
	Thừa Thiên Huế
	T65
	Bình Phước

	T34
	Quảng Nam
	T66
	Bạc Liêu

	T35
	Quảng Ngãi
	T67
	Điện Biên

	T36
	Kon Tum
	T68
	Đắk Nông

	T37
	Bình Định
	TW
	Cục Quản lý thị trường


PHỤ LỤC SỐ 2
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 07/2014/TT-BCT ngày 14 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

	SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH…
CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG…
	


DANH SÁCH
ĐỀ NGHỊ CẤP SỐ HIỆU, BIỂN HIỆU/CẤP LẠI BIỂN HIỆU/CẤP MỚI THẺ KTTT/CẤP LẠI THẺ KTTT
(Kèm theo Công văn số: ... ngày…... tháng…... năm…... của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh ...)

	STT
	Họ và tên
	Giới tính
	Số hiệu công chức QLTT
	Năm sinh
	Tên ngạch công chức hiện giữ và mã số ngạch
	Chức danh/ Tên ngạch công chức hiện tại
	Tháng năm tuyển dụng
	Thời hạn sử dụng của Thẻ cũ
	Trình độ chuyên môn
	Đã có chứng chỉ TCV QLTT
	Ghi chú (Lý do đề nghị cấp/cấp lại)

	
	
	
	
	
	
	
	Vào QLTT (tháng năm)
	Hình thức lao động
	
	Văn hóa
	Chuyên môn nghiệp vụ
	Quản lý nhà nước
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	I
	Đề nghị cấp số hiệu, biển hiệu
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Trần Văn A
	Nam
	Chưa có
	1980
	KSVTT - 21.189
	Trưởng phòng
	10.2009
	BChế
	
	
	ĐHKT
	CVC
	TCV
	Gửi kèm QĐ bổ nhiệm ngạch

	2
	Đoàn Minh B
	Nữ
	Chưa có
	1982
	KSVTC - 21.190
	Kiểm soát viên trung cấp TT
	11.2011
	BChế
	
	
	C. Đẳng
	CV
	TCV
	Gửi kèm QĐ bổ nhiệm ngạch

	II
	Đề nghị cấp lại biển hiệu
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Minh A
	Nam
	T22.024
	1970
	KSVTT - 21.189
	Kiểm soát viên thị trường
	10.1991
	BChế
	
	
	ĐH Luật
	CV
	TCV
	Cũ hỏng/Thay đổi ngạch…

	2
	Lê Văn X
	Nam
	T22.025
	1960
	KSVTT - 21.189
	Phó Trưởng phòng
	10.1991
	BChế
	
	
	ĐH Luật
	CV
	BDNV
	Mất/Thay đổi chức vụ…

	III
	Đề nghị cấp mới Thẻ KTTT
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Văn A
	Nam
	T22.012
	1954
	KSVTC - 21.190
	Kiểm soát viên trung cấp TT
	10.1991
	BChế
	
	
	Tr. cấp
	CV
	BNDV
	Kèm QĐ bổ nhiệm ngạch, QĐ phân công công tác

	2
	Phạm Văn B
	Nữ
	T22.015
	1963
	KSVCTT - 21.188
	Đội trưởng
	11.1998
	BChế
	
	
	ĐH Luật
	CV
	KSVC
	Kèm QĐ bổ nhiệm ngạch

	IV
	Đề nghị cấp lại Thẻ KTTT
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Minh D
	Nam
	T22.029
	1970
	KSVTC - 21.190
	Kiểm soát viên trung cấp TT
	10.1991
	BChế
	31/10/2013
	
	Tr. cấp
	CV
	TCV
	Thẻ hết hạn/Nâng ngạch…

	2
	Lê Đức V
	Nam
	T22.033
	1960
	KSVTT - 21.189
	Phó Đội trưởng
	10.1991
	BChế
	31/12/2013
	
	ĐH Luật
	CV
	BNDV
	Rách hỏng/Mất


CHI CỤC TRƯỞNG

Ghi chú:

Cột số 2 và 4: Lập danh sách theo thứ tự tăng dần của số hiệu công chức (không lập theo Đơn vị Phòng/Đội hoặc chức vụ).
Cột số 6: Ghi đầy đủ tên ngạch công chức, mã số ngạch công chức theo QĐ bổ nhiệm ngạch.

Cột số 7: Ghi chức danh lãnh đạo đối với người đã được bổ nhiệm. Ghi ngạch công chức theo QĐ bổ nhiệm ngạch với người chưa được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo.

Cột 8: Ghi cụ thể tháng/năm được tuyển dụng theo Quyết định tuyển dụng.

Cột 10: Ghi đầy đủ ngày/tháng/năm là thời điểm hết hạn của Thẻ KTTT (được ghi trên Thẻ KTTT).

Cột 14: Người có chứng chỉ Tiền công vụ QLTT thì ghi "TCV"; người có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ QLTT trước năm 2005 thì ghi "BDNV"

Cột 15: Ghi cụ thể lý do đề nghị cấp lại Thẻ hoặc biển hiệu
PHỤ LỤC SỐ 3
(Kèm theo Thông tư số: 07/2014/TT-BCT ngày 14 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

	SỞ CÔNG THƯƠNG
CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG
TỈNH/TP……………………….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	
	PHIẾU CÔNG CHỨC
ĐỀ NGHỊ CẤP
THẺ KIỂM TRA THỊ TRƯỜNG


	Ảnh màu cỡ 3 x 4 đóng dấu giáp lai



	
	- Họ và tên (chữ in hoa):

- Ngày tháng năm sinh:

- Dân tộc: 
- Nam, nữ:

- Đơn vị công tác: Đội QLTT số/Phòng………… 

- Số hiệu công chức QLTT:

- Ngày được tuyển dụng vào cơ quan QLTT: ngày/tháng/năm theo Quyết định số………………
- Chức vụ hiện nay: 

theo Quyết định số…………………… của…….

- Ngạch công chức hiện giữ:…………. Mã số ngạch công chức:...

theo Quyết định số…………………… của……. (sao gửi kèm theo).
- Trình độ chuyên môn:

* Bằng 1:…….. 
* Bằng 2:……..
- Chứng chỉ Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ QLTT
(BDNV, TCV, KSVC...): (sao gửi kèm theo).


I. TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ CÔNG TÁC

Tóm tắt công việc được giao; kết quả công tác kiểm tra, xử lý vi phạm; chấp hành chính sách pháp luật, quy chế công tác; tinh thần phối hợp, lối sống đạo đức; tinh thần, thái độ đối với các tổ chức và cá nhân kinh doanh; tinh thần học tập nâng cao trình độ; ý thức tổ chức kỷ luật.
	
	……, ngày… tháng… năm…
Người đề nghị
(Ký, ghi rõ họ và tên)


II. XÁC NHẬN CỦA CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG/ TRƯỞNG PHÒNG TC XDLL CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Đối chiếu với quy định về đối tượng, tiêu chuẩn cấp Thẻ kiểm tra thị trường quy định tại Thông tư số      /2013/TT-BCT ngày       tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng trang phục, phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và Thẻ kiểm tra thị trường, công chức……………………………………… có đủ điều kiện để được cấp Thẻ kiểm tra thị trường.

	
	……, ngày… tháng… năm…
Chi cục trưởng/TP. TCXDLL
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu đối với xác nhận của Chi cục trưởng)


PHỤ LỤC SỐ 4
DANH SÁCH HUYỆN THUỘC ĐỊA BÀN HẢI ĐẢO, MIỀN NÚI, VÙNG SÂU, VÙNG XA, BIÊN GIỚI
(Kèm theo Thông tư số: 07/2014/TT-BCT ngày 14 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

	Tỉnh
	Tên huyện

	Hà Giang
	Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ, Hoàng Su Phì, Xín Mần

	Cao Bằng
	Bảo Lâm, Bảo Lạc, Thông Nông, Hà Quảng, Hạ Lang

	Lào Cai
	Si Ma Cai, Mường Khương, Bắc Hà

	Yên Bái
	Mù Cang Chải, Trạm Tấu

	Bắc Kạn
	Ba Bể, Pác Nặm

	Bắc Giang
	Sơn Động

	Phú Thọ
	Tân Sơn

	Sơn La
	Sốp Cộp, Phù Yên, Bắc Yên, Mường La, Quỳnh Nhai

	Lai Châu
	Mường Tè, Phong Thổ, Sìn Hồ, Tân Uyên, Than Uyên

	Điện Biên
	Điện Biên Đông, Mường Nhé, Tủa Chùa, Mường Ảng

	Thanh Hóa
	Lang Chánh, Thường Xuân, Quan Hóa, Quan Sơn, Mường Lát, Như Xuân, Bá Thước

	Nghệ An
	Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong

	Quảng Bình
	Minh Hóa

	Quảng Trị
	ĐaKrông

	Quảng Ngãi
	Sơn Hà, Trà Bồng, Sơn Tây, Minh Long, Tây Trà, Ba Tơ

	Quảng Nam
	Nam Trà My, Tây Giang, Phước Sơn

	Bình Định
	An Lão, Vĩnh Thạnh, Vân Canh

	Ninh Thuận
	Bác Ái

	Kon Tum
	Tu Mơ Rông, Kon Plông

	Lâm Đồng
	Đam Rông








